
Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd. 
1 

 

 
 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ YÊN CƯỜNG 1/7/2025 
I. KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 
 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công 
tác trước sát nhập 

Chức vụ hiện nay 
Số ĐT 

 

1 
Nguyễn Tuấn Song 23/01/1974 Phó Giám đốc Sở Nội 

vụ tỉnh Nam Định 

Bí thư Đảng uỷ 
0889049999 

 

2 

Nguyễn Văn Mạnh 25/01/1969 

Trưởng ban Tuyên 
giáo và Dân vận kiêm 
Giám đốc Trung tâm 

chính trị huyện Ý Yên 

Phó Bí thư Đảng uỷ 

0399240618 

 

3 
Vũ Văn Huyên 07/9/1983 Phó Bí thư Đảng ủy  

xã Yên Lộc 

Chánh VP Đảng uỷ 
0987493955 

 

4 
Nguyễn Thị Kim 
Oanh 27/01/1981 Phó Chủ tịch HĐND 

 xã Yên Cường 

Phó Chánh VP Đảng 
uỷ 0982619098 

 

5 
Nguyễn Thị Hương 11/10/1984 

Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy 

 xã Yên Cường 

Trưởng ban XD 
ĐẢng 0976838513 

 

6 
Hà Quang Tú 28/01/1980 

Phó Chủ tịch Hội 
Nông dân huyện Ý 

Yên 

Phó Trưởng ban XD 
ĐẢng 0982800128 

 

7 
Vũ Ngọc Dưỡng 12/12/1989 Huyện ủy viên, Bí thư 

Huyện đoàn Ý Yên 

Chủ nhiệm UBKT 
Đảng uỷ 0915698683 
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8 
Khiếu Quang Đốc 04/11/1977 Phó Chủ tịch UBND 

xã Yên Phúc 

Phó Chủ nhiệm 
UBKT Đảng uỷ 0963005677 

 

9 
Vũ Đình Quyền 11/5/1979 

Phó Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch UBND  

xã Yên Phúc 

Chủ tịch UB MTTQ 
xã 0944625423 

 

10 
Đinh Thị Thư 22/9/1988 Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ xã Yên Cường 

Phó Chủ tịch UB 
MTTQ xã 0988455235 

 

11 
Nguyễn Văn Vật 30/5/1980 Phó Chủ tịch UBND 

xã Yên Nhân 

Phó Chủ tịch UB 
MTTQ xã kiêm Chủ 
tịch Hội Nông dân 

0982663185 
 

12 
Nguyễn Trọng 
Toàn 10/01/1992 Bí thư Đoàn thanh 

niên xã Yên Cường 

Phó Chủ tịch UB 
MTTQ xã kiêm Bí 
thư đoàn TN 

0844433392 
 

13 

Ngô Văn Nhưng 20/10/1964 Chủ tịch Hội Cựu 
chiến binh xã Yên Lộc 

Phó Chủ tịch UB 
MTTQ xã kiêm Chủ 
tịch Hội Cựu chiến 
binh xã 

0387867391 

 

14 
Phạm Văn Tuấn 16/12/1995 Bí thư Đoàn thanh 

niên xã Yên Lộc 

Công chức VP Đảng 
uỷ 0969681262 

 

15 
Nguyễn Thị Quyên 07/10/1985 

Công chức Tài chính - 
Kế toán  

xã Yên Cường 

Công chức VP Đảng 
uỷ 0987573015 

 

16 
Tạ Thị Trang 20/8/1991 

Chủ tịch Hội Liên hiệp 
phụ nữ  

xã Yên Cường 

Công chức VP Đảng 
uỷ 0979671074 
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17 
Dương Văn Phước 13/01/1983 Chủ tịch Hội Nông dân 

xã Yên Nhân 

Công chức ban XD 
ĐẢng 0964382888 

 

18 
Chu Thị Thơm 16/10/1990 Bí thư Đoàn thanh 

niên xã Yên Nhân 

Công chức ban XD 
ĐẢng 0772210391 

 

19 
Bùi Xuân Tập 10/02/1990 Bí thư Đoàn thanh 

niên xã Yên Phúc 

Công chức ban XD 
ĐẢng 0978753290 

 

20 
Lê Trường San 31/01/1981 Chuyên viên Ban Tổ 

chức Huyện ủy Ý Yên 

Uỷ viên UBKT 
Đảng uỷ 0396426128 

 

21 
Nguyễn Thành 
Trung 02/9/1987 Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ xã Yên Nhân 

Uỷ viên UBKT 
Đảng uỷ 0978454635 

 

22 
Trần Thị Trúc 06/7/1991 Chủ tịch Hội Liên hiệp 

phụ nữ xã Yên Nhân 

Uỷ viên UBKT 
Đảng uỷ 0978590791 

 

23 Vũ Đình Vui 17/12/1982 Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ xã Yên Phúc 

Công chức 
UBMTTQ xã 0982266215 

 

24 
Trịnh Thị Hoa 22/12/1991 Chủ tịch Hội Liên hiệp 

phụ nữ xã Yên Nhân 

Công chức 
UBMTTQ xã 0988995240 

 

25 
Đinh Văn Yên 04/02/1992 Chủ tịch Hội Nông dân 

xã Yên Cường 

Công chức 
UBMTTQ xã 0986348262 
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26 Trần Văn Luân 09/7/1986 Chủ tịch Hội Nông dân 
xã Yên Phúc 

Công chức 
UBMTTQ xã 0862345204 

 

27 Mai Văn Huy 16/7/1983 Chủ tịch Hội Nông dân 
xã Yên Phúc 

Công chức 
UBMTTQ xã 0942656828 

 

 
   II.   KHỐI CHÍNH QUYỀN 
 

tt Tên Ngày sinh Chức vụ  Đơn vị  Số Điện Thoại  

1 Bùi Văn Phong 12/9/1984 Chủ tịch  UBND Xã  0915788168 

 
2 Đinh Xuân Trưởng 5/9/1976 Phó Chủ tịch HĐND Xã  0989151737 
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3 Trần Văn Mong 28/6/1970 Phó Chủ tịch  UBND Xã  0982967037 

 
4 Nguyễn Công Trình 20/10/1971 Phó Chủ tịch  UBND Xã  0989190856  
5 Phạm Ngọc Sơn 5/9/1971 Phó trưởng ban 

VHXH 
HĐND xã 0988163027 

 
6 Bùi Văn Tam 12/2/1982 Phó trưởng ban 

KT-NS 
HĐND xã 0973614506 
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7 Ninh Ngọc Tấn 31/10/1980 Chánh Văn phòng Văn phòng 
HĐND và 
UBND xã 

0989554553 

 
8 Phạm Văn Tuân 20/07/1973 Phó Chánh Văn 

phòng 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND xã 

0977873181 

 
9  

Nguyễn Hữu Lực 
 

12/02/1975 
 

Trưởng phòng 
 

Phòng Kinh tế 
0912.273.147 
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10 Phạm Văn Kim 10/10/1980 Phó Trưởng 
phòng 

Phòng Kinh tế 0986.987.039 

 
11 Đinh Văn Khương 06/08/1974 Trưởng phòng Phòng Văn hoá - 

Xã hội 
0982640372 

 
12 Nguyễn Văn Hòa 03/02/1974 Phó Trưởng 

phòng 
Phòng Văn hoá - 

Xã hội 
0963726174 
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13 Vũ Hồng Phong 16/04/1991 Phó Giám đốc Trung tâm phục 
vụ Hành chính 

công 

0363823936 

 
14 Nguyễn Văn Tuyền 16/07/1976 Công chức Văn phòng 

HĐND-UBND 
0978513302 

 
15 Nguyễn Thị Tươi 13/02/1983 Công chức Văn phòng 

HĐND-UBND 
0394608589 
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16 Vũ Duy Cảnh 08/03/1992 Công chức Văn phòng 
HĐND-UBND 

0986608392 

 
17 Đồng Văn Kiên 16/01/1991 Công chức Văn phòng 

HĐND-UBND 
0398997797 

 
18 Phạm Văn Nghị 16/07/1988 Công chức Văn phòng 

HĐND-UBND 
0986878468 
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19 Nguyễn Minh Ngọc 21/08/1991 Công chức Văn phòng 
HĐND-UBND 

0765881888 

 
21 Vũ Thị Hiển 16/05/1988 Công chức Phòng Kinh tế 0842.415.333 

 
22 Nguyễn Hữu Tuân 23/01/1980 Công chức Phòng Kinh tế 0977.873.689 
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23 

Bùi Hoàng Điều 27/07/1977 Công chức Phòng Kinh tế 0942.865.845 

 
24 Vũ Thị Lành 04/07/1988 Công chức Phòng Kinh tế 0963.430.988 

 
25 Nguyễn Đức Phong 16/6/1993 Công chức Phòng Kinh tế 0827.559.458 
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26 Đinh Văn Liêm 21/05/1964 Công chức Phòng Kinh tế 0357.754.739 

 
27 Vũ Văn Bưởng 17/12/1985 Công chức Phòng Kinh tế 0977.887.468 

 
28 Nguyễn Thị Hà 16/01/1984 Công chức Phòng Văn hoá - 

Xã hội 
0976225310 
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29 Nguyễn Văn Kiên 12/6/1981 Công chức Phòng Văn hoá - 
Xã hội 

0912323855 

 
30 Nguyễn Văn Huyên 07/06/1984 Công chức Phòng Văn hoá - 

Xã hội 
0399951411 

 
31 Nguyễn Văn Ái 25/05/1983 Công chức Phòng Văn hoá - 

Xã hội 
0984096273 
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32 Nguyễn Nhật Quang 11/11/1990 Công chức Phòng Văn hoá - 
Xã hội 

0333457302 

 
33 Nguyễn Thị Hoan 28/02/1989 Công chức Phòng Văn hoá - 

Xã hội 
0365061706 

 
34 Nguyễn Văn Linh 06/02/1999 Công chức Trung tâm phục 

vụ hành chính 
công 

0342022169 
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35 Vũ Văn Dương 12/10/1974 Công chức Trung tâm phục 
vụ hành chính 

công 

0986740241 

 
36 Vũ Thị Thùy Dương 08/07/1991 Công chức Trung tâm phục 

vụ hành chính 
công 

0979888691 

 
37 Đồng Văn Cường 15/01/1996 Công chức Trung tâm phục 

vụ hành chính 
công 

0966166625 
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38 Trần Ngọc Tú 08/11/1992 Công chức Trung tâm phục 
vụ hành chính 

công 

0967614244 

 
39 Bùi Đức Cộng 12/04/1969 Công chức Ban Văn hóa - 

Xã hội HĐND 
xã 

0982965179 

 
40 Đặng Văn Bảo 09/02/1978 Công chức Ban Kinh tế - 

Ngân sách 
HĐND xã 

0913903332 

 
 


